
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.06.39.0CÐ ÔTÔ 20A10/08/2000AnLê Thành03022010021

6.16.05.310.0CÐ ÔTÔ 20A02/01/2002BảoNguyễn Phương03022010072

5.64.06.89.0CÐ ÔTÔ 20A18/11/2002CườngNguyễn Quốc03022010143

7.26.08.010.0CÐ ÔTÔ 20A19/02/2002DươngPhan Trần Bá03022010194

7.26.08.39.0CÐ ÔTÔ 20A24/07/2002HòaNguyễn Vĩnh03022010315

6.46.06.39.0CÐ ÔTÔ 20A13/09/2002HuyNguyễn Trần Gia03022010336

6.56.06.310.0CÐ ÔTÔ 20A25/10/2002KỳLư Vĩnh03022010467

6.87.05.810.0CÐ ÔTÔ 20A18/09/2002NghĩaLưu Trọng03022010598

3.30.06.38.0CÐ ÔTÔ 20A19/07/2002PhongHồ Chí03022010709

6.56.06.310.0CÐ ÔTÔ 20A26/10/2002PhướcBùi Hữu030220107810

6.66.06.89.0CÐ ÔTÔ 20A02/03/2002QuangCao Huy Việt030220108011

6.76.06.810.0CÐ ÔTÔ 20A31/07/2002TuấnĐinh Huỳnh Minh030220110212

7.47.07.310.0CÐ ÔTÔ 20B05/06/2002BảoHồ Gia030220111113

6.16.05.88.0CÐ ÔTÔ 20B19/10/2002DanhVõ Công030220111714

6.46.06.58.0CÐ ÔTÔ 20B20/12/2002DiCao Khải030220111815

6.86.07.39.0CÐ ÔTÔ 20B05/09/2002ĐạtMai Hồng030220112216

7.37.07.58.0CÐ ÔTÔ 20B01/12/2002ĐứcLê Minh030220112817

6.57.05.39.0CÐ ÔTÔ 20B27/05/2002GiangTrần Bình030220113018

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 20B04/08/2002HuyNguyễn Trọng030220114319

6.77.05.89.0CÐ ÔTÔ 20B20/11/2002HưngLý Thành030220114520

6.46.06.39.0CÐ ÔTÔ 20B01/06/2002LuânNguyễn Thành030220115821

6.16.05.310.0CÐ ÔTÔ 20B09/11/2002PhiNguyễn Nhật030220117222

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 20B02/05/2002PhươngPhan Văn030220118023

6.87.05.810.0CÐ ÔTÔ 20B20/01/2002QuanVõ Văn030220118124

5.14.05.88.0CÐ ÔTÔ 20B20/04/2002ThànhTrang Hòa030220119225

6.77.05.510.0CÐ ÔTÔ 20B15/11/2002ThôngNguyễn Huy030220119726

5.14.05.59.0CÐ ÔTÔ 20B21/06/2002ThuậnNguyễn Hoàng Phúc030220120027

6.37.05.37.0CÐ ÔTÔ 20B03/05/2000VũNguyễn Hoàng030220121128

6.86.07.010.0CÐ ÔTÔ 20C15/06/2002ĐứcMai Huỳnh030220123129

3.93.06.00.0CÐ ÔTÔ 20C01/02/2002PhướcHuỳnh Đại030220128330

5.85.06.09.0CÐ ÔTÔ 20D06/07/2002CườngPhan Quốc030220132931

7.57.08.08.0CÐ ÔTÔ 20E23/12/2002SơnNguyễn Thái030220149732
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